DANH SÁCH KHEN, THƯỞNG SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA Đ11 – KHỐI KỸ THUẬT, D13 LIÊN THÔNG, VÀ CÁC KHÓA CŨ

	STT
	Mã SV
	Họ đệm
	Tên
	Lớp học
	TBCTL
	Xếp loại TN
	Điểm RL toàn khóa
	Xếp loại RL toàn khóa
	Giấy khen

	1
	1681110257
	Nguyễn Quang
	Thắng
	D11H2
	3.75
	Xuất sắc
	89
	Tốt
	Sinh viên xuất sắc toàn khóa, Thủ khoa trường ĐHĐL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Thủ khoa TN khoa KTĐ

	2
	1681410257
	Trần Đình
	Hùng
	D11CNTD2
	3.62
	Xuất sắc
	83
	Tốt
	Sinh viên xuất sắc toàn khóa, Thủ khoa TN khoa TĐH&ĐK

	3
	1681310024
	Nguyễn Minh
	Dương
	D11CNPM
	3.49
	Giỏi
	83
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa, Thủ khoa TN khoa CNTT

	4
	1681210112
	Lê Thùy
	Dung
	D11QLNL
	3.42
	Giỏi
	90
	Xuất sắc
	Sinh viên giỏi toàn khóa, Thủ khoa TN khoa QLCN&NL

	5
	1681620016
	Trần Thành
	Đạt
	D11CODT
	3.38
	Giỏi
	83
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa, Thủ khoa TN khoa CK&ĐL

	6
	1681940017
	Nguyễn Văn
	Hiếu
	D11DIENLANH
	3.31
	Giỏi
	81
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa, Thủ khoa TN khoa CNNL

	7
	1681510311
	Nguyễn Văn
	Đức
	D11KTDT
	3.35
	Giỏi
	83
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa, Thủ khoa TN khoa ĐTVT

	8
	1681630026
	Nguyễn Nam
	Trường
	CNKTCTXD
	3.14
	Khá
	87
	Tốt
	Thủ khoa TN khoa XD

	9
	1681110020
	Trần Vũ
	Quốc
	CLC.D11H1
	3.5
	Giỏi
	87
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	10
	1681110001
	Trần Hoàng
	Anh
	CLC.D11H1
	3.29
	Giỏi
	91
	Xuất sắc
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	11
	1681610051
	Hoàng Văn
	Tuyên
	D11CNCTM
	3.3
	Giỏi
	82
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	12
	1681310053
	Đặng Công
	Thành
	D11CNPM
	3.2
	Giỏi
	82
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	13
	1681620019
	Lưu Văn
	Duy
	D11CODT
	3.31
	Giỏi
	82
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	14
	1681620035
	Hoàng Văn
	Minh
	D11CODT
	3.32
	Giỏi
	89
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	15
	1681420128
	Lê Duy
	Lộc
	D11DCN&DD1
	3.21
	Giỏi
	84
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	16
	1681420133
	Nguyễn Hải
	Nam
	D11DCN&DD1
	3.27
	Giỏi
	89
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	17
	1682710007
	Nguyễn Đình
	Diện
	D11DHN
	3.29
	Giỏi
	92
	Xuất sắc
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	18
	1682710013
	Nguyễn Thị Lan
	Phương
	D11DHN
	3.29
	Giỏi
	85
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	19
	1681940038
	Trần Quang
	Toàn
	D11DIENLANH
	3.21
	Giỏi
	82
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	20
	1681110115
	Nguyễn Chí
	Dũng
	D11H1
	3.25
	Giỏi
	89
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	21
	1681110261
	Bùi Quang
	Tiến
	D11H2
	3.28
	Giỏi
	88
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	22
	1681110273
	Nguyễn Trần
	Vương
	D11H2
	3.36
	Giỏi
	86
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	23
	1681110319
	Nguyễn Đức
	Hiếu
	D11H3
	3.27
	Giỏi
	83
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	24
	1681110331
	Nguyễn Quang
	Linh
	D11H3
	3.2
	Giỏi
	86
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	25
	1681110363
	Nguyễn Văn
	Tường
	D11H3
	3.44
	Giỏi
	83
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	26
	1681510339
	Trần Thị
	Nhung
	D11KTDT
	3.32
	Giỏi
	88
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	27
	1681910047
	Trần Văn
	Thông
	D11NHIET
	3.26
	Giỏi
	91
	Xuất sắc
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	28
	1681950009
	Vũ Thị
	Luyện
	D11QLMT
	3.21
	Giỏi
	89
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	29
	1681210151
	Trần Thị Minh
	Thư
	D11QLNL
	3.23
	Giỏi
	86
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	30
	1681320028
	Dương Phương
	Nam
	D11QTANM
	3.32
	Giỏi
	94
	Xuất sắc
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	31
	1681320031
	Đàm Ngọc
	Sơn
	D11QTANM
	3.39
	Giỏi
	87
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	32
	1681330030
	Lê Hồng
	Ngọc
	D11TMDT
	3.25
	Giỏi
	87
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	33
	1681330043
	Bùi Thanh
	Thủy
	D11TMDT
	3.25
	Giỏi
	82
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	34
	18710430003
	Hoàng Đức
	Trung
	D13LTTDH&DKTBCN
	3.28
	Giỏi
	86
	Tốt
	Sinh viên giỏi toàn khóa

	35
	18710110072
	Nguyễn Thị Minh
	Hà
	D13LTH2
	2.73
	Khá
	90
	Xuất sắc
	Sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện rèn luyện xuất sắc

	36
	18710110110
	Đinh Đức
	Toàn
	D13LTH2
	2.75
	Khá
	91
	Xuất sắc
	Sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện rèn luyện xuất sắc

	37
	1681110006
	Đào Duy
	Dương
	CLC.D11H1
	2.73
	Khá
	94
	Xuất sắc
	Sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện rèn luyện xuất sắc

	38
	1681410238
	Trần Phương
	Nam
	D11CNTD2
	2.88
	Khá
	90
	Xuất sắc
	Sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện rèn luyện xuất sắc

	39
	1681620045
	Phạm Đình
	Quyết
	D11CODT
	2.92
	Khá
	90
	Xuất sắc
	Sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện rèn luyện xuất sắc

	40
	1681420210
	Nguyễn Văn
	Đoàn
	D11DCN&DD2
	2.96
	Khá
	91
	Xuất sắc
	Sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện rèn luyện xuất sắc

	41
	1681110204
	Trần Đức
	Anh
	D11H2
	2.52
	Khá
	91
	Xuất sắc
	Sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện rèn luyện xuất sắc

	42
	1681110234
	Nguyễn Trọng
	Lộc
	D11H2
	2.75
	Khá
	90
	Xuất sắc
	Sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện rèn luyện xuất sắc

	43
	1681320011
	Nguyễn Tấn
	Dũng
	D11QTANM
	2.91
	Khá
	90
	Xuất sắc
	Sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện rèn luyện xuất sắc

	44
	1681320046
	Nguyễn Thị Hải
	Yến
	D11QTANM
	2.99
	Khá
	93
	Xuất sắc
	Sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện rèn luyện xuất sắc

	45
	1681410314
	Nguyễn Quang
	Đức
	D11TDH&DKTB
	2.63
	Khá
	92
	Xuất sắc
	Sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện rèn luyện xuất sắc

	46
	1681410319
	Tạ Đức
	Dương
	D11TDH&DKTB
	2.86
	Khá
	91
	Xuất sắc
	Sinh viên có thành tích trong học tập và rèn luyện rèn luyện xuất sắc


